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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
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Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 7 
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                          Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi mạch kiến thức trên giấy riêng. 
 

Họ và tên học sinh………………………………Số báo danh………………………lớp………………… 
 

I. MẠCH NỘI DUNG PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm)  
 Học sinh trả lời từ câu 01 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Những giai cấp nào sau đây là giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở Tây Âu? 

A. Quý tộc và nông dân.                     B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô. 
C. Chủ nô và nô lệ.                              D. Địa chủ và lãnh chúa phong kiến. 

Câu 2. C. Mác có nhận định: “Thành thị giống như những bông hoa rực rỡ nhất của châu Âu thời trung 
đại”, nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện chứng minh cho nhận định của C. Mác? 

A. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa. 
B. Tạo cơ sở xây dựng nền văn hoá mới tự do hơn. 
C. Tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của kinh tế hàng hoá. 
D. Làm cho lãnh chúa có thế lực lớn hơn trước 

Câu 3. Nhà thám hiểm nào sau đây là người dẫn đầu đoàn thám hiểm hoàn thành chuyến đi đường biển vòng 
quanh thế giới từ năm 1519-1522? 

A. Ma-gien-lăng.              B. Cô-lôm-bô.  C. Đi-a-xơ.                                 D. V.Ga-ma 
Câu 4. Để có thể sản xuất và kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản cần có 

A. nông dân và những thị dân giàu có.   B. vốn và đông đảo người làm thuê. 
C. của cải dư thừa nhiều.    D. một nền văn hóa mới. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng? 
A. Đề cao độc lập, chủ quyền và tự do của các dân tộc. 
B. Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân. 
C. Đề cao giáo lí của Giáo hội nhà thờ Thiên Chúa giáo. 
D. Đề cao giá trị văn hoá Tây Âu thời sơ kì trung đại. 

Câu 6. Ở Trung Quốc thời phong kiến, mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện dưới triều đại nào 
sau đây? 

A. Đường - Tống.          B. Tần - Hán.  C. Tống - Nguyên.                   D. Minh - Thanh. 
Câu 7. Tử Cấm Thành là một công trình kiến trúc của quốc gia nào sau đây? 

A. Ấn Độ.                          B. Trung Quốc. C. Ai Cập.                 D. Lưỡng Hà. 
Câu 8. Ấn Độ là một bán đảo lớn thuộc khu vực nào dưới đây? 

A. Trung Á                                 B. Đông Á.  C. Nam Á.                               D. Tây Á. 
Câu 9. Dòng Phật giáo nào sau đây được truyền bá rộng rãi ở Thái Lan, Mi-an-ma ngày nay? 

A.  Đại thừa.                       B. Tiểu thừa.  C. Thiền tông.                           D. Trung thừa. 
Câu 10. Người Lào đã sáng tạo ra chữ viết, dựa trên cơ sở vận dụng các nét chữ cong của 

A. Việt Nam và Trung Quốc.                           B. Trung Quốc và Ấn Độ. 
C. Triều Tiên và Việt Nam.                             D. Cam-pu-chia và Mi-an-ma 

2. Tự luận (2,5 điểm) 
a. Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế của phong kiến Trung Quốc thời Minh -Thanh.  
b.  Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã tiến hành xâm lược nước ta từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX. 



II. MẠCH NỘI DUNG PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm) 
Câu 1. Dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa Châu Âu và Châu Á? 

A. U-ran.                              B. Các-pát.     C. An-pơ.   D. Ban-căng.  
Câu 2. Đới khí hậu nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Châu Âu? 

A. Ôn đới.                             B. Cận nhiệt.    C. Nhiệt đới.   D. Cực và cận cực.  
Câu 3. Châu Á tiếp giáp với các đại dương nào sau đây? 
           A. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.  

B. Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.  
C. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.  
D. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.  

Câu 4. Từ Bắc xuống Nam khí hậu châu Á phân hóa thành các đới nào sau đây?  
A. ôn đới; cận nhiệt đới; cực và cận cực; nhiệt đới; xích đạo.  
B. cận nhiệt đới; ôn đới; nhiệt đới, cực và cận cực; xích đạo.  
C. cực và cận cực, ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt và xích đạo.  
D. cực và cận cực; ôn đới; cận nhiệt đới, nhiệt đới; xích đạo.  

Câu 5. Tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm đáng kể do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? 
A. thực hiện tốt chính sách dân số.  B. phân bố lại dân cư và lao động. 
C. chuyển cư và xuất khẩu lao động.   D. hút các luồng nhập cư từ các nước. 

Câu 6. Nhận định nào sau đây không đúng về khai thác khoáng sản ở châu Á? 
A. Công nghệ khai thác hiện đại và bảo vệ môi trường. 
B. Khai khoáng có vai trò quan trọng với nhiều quốc gia. 
C. Một số loại khoáng sản có trữ lượng bậc nhất thế giới. 
D. Có nguồn khoáng sản rất phong phú và trữ lượng lớn. 

Câu 7. Hoang mạc Xa-ha-ra của châu Phi nằm ở khu vực nào sau đây? 
A. Bắc Phi.   B. Đông Phi.  C. Tây Phi.    D. Nam Phi. 

Câu 8. Kênh đào Xuy-ê là nơi nối liền giữa  
A. Biển Đỏ và biển Địa Trung Hải.   B. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương. 
C. Biển Nhật Bản và Thái Bình Dương.  D. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 

Câu 9. Các khoáng sản nào sau đây tập trung chủ yếu ở phía Nam châu Phi? 
A. Vàng, kim cương.     B. Than đá, đồng chì.  C. Đá vôi, cao lanh.  D. Apatit, photphorit. 

Câu 10. Một trong những nguyên nhân làm cho khí hậu châu Phi nóng bậc nhất thế giới là 
A. có các biển và đại dương lớn bao quanh.      B. gió tây ôn đới thổi từ biển vào đem mưa.  
C. phần lớn châu lục nằm giữa hai chí tuyến.  D. địa hình chủ yếu là đồng bằng trung thấp. 

2. Tự luận (2,5 điểm)  
Châu Phi giáp với các biển, đại dương và châu lục nào? Trình bày đặc điểm địa hình châu Phi. 

 -------------Hết------------- 
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 
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I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm)  

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án B D A B B D B C B D 
 
2. Tự luận (2,5 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
a ) Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế thời  Minh -Thanh 
b) Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế 
kỷ VII đến thế kỷ XIX . 

2,5 

Những nét chính về sự phát triển kinh tế thời  Minh - Thanh.  

 

- Nông nghiệp: 
+ Có bước tiến về kĩ thuật gieo trồng; 
+ Diện tích canh tác được mở rộng; 
+ Sản lượng lương thực tăng nhiều. 

0,75 

- Thủ công nghiệp:  
+ Hình thành những xưởng thủ công tương đối lớn, thuê nhiều nhân công. 
+ Sản phẩm thu công rất đa dạng, nhiều sản phẩm nổi tiếng như: gốm sứ Giang 
Tây, lụa Tô Châu… 

0,5 

- Thương nghiệp: 
+ Hình thành nhiều đô thị lớn, như: Bắc Kinh, Nam Kinh… 
+ Nhiều thương cảng lớn như: Quảng Châu, Phúc Kiến… trở thành những trung 
tâm buôn bán sầm uất 
+ Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện nhưng còn nhỏ bé, chưa chi phối 
mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội Trung Quốc. 

0,75 

Các triều đại………………………….  

 

- Các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta: Triều Đường, Tống , 
Nguyên, Minh , Thanh. 
(HS kể tên đủ 5 triều đại cho 0,5 điểm; từ 2 triều đại đến 4 triều đại cho 0,25 
điểm) 

0,5 

 
 
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm) 
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án A A C D A A A A A C 
 
2. Tự luận (2,5 điểm)  

Câu Nội dung Điểm 
Câu 

2 
Châu phi tiếp giáp với các biển, đại dương và châu lục nào. Trình bày đặc 
điểm địa hình châu phi. 2,5 



Châu Phi giáp với các biển, đại dương và châu lục nào?   

 
- Châu phi giáp với các biển, đại dương: Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung 
Hải, Biển Đỏ… 1,0 

- Châu Phi giáp với châu Á qua kênh đào Xuy-ê. 0,5 
Trình bày đặc điểm địa hình châu Phi.  

 

- Địa hình châu Phi khá đơn giản, châu lục như một khối cao nguyên khổng lồ với 
độ cao trung bình khoảng 750 m;  
- Chủ yếu là các sơn nguyên xen các bồn địa thấp.  
- Có rất ít núi cao và đồng bằng thấp. 

0,5 
 

0,25 
0,25 
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